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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP.HCM. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Phạm Thần Tài – Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV số 0316168898 do 

Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 27/02/2020. 

- Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 05778/HCM-GPHĐ do Sở y tế cấp ngày 

24/7/2020 về việc Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho phòng khám đa 

khoa An Sương - Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương. 

1.2. TÊN CƠ SỞ  

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

1.2.1. Địa điểm cơ sở 

Phòng khám đa khoa An Sương của Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa 

An Sương được thực hiện tại số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP.HCM.  

Vị trí tiếp giáp khu đất cơ sở như sau:  

+ Phía Bắc : Giáp với đường Tân Thới Nhất 1;  

+ Phía Bắc : Giáp với nhà dân;  

+ Phía Đông : Giáp với nhà dân; 

+ Phía Tây : Giáp với nhà dân. 

Vị trí hoạt động của cơ sở: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Phòng khám đa khoa An Sương” 

 

  

CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG Trang 2 

 

Hình 1.1: Sơ đồ minh họa vị trí của cơ sở 

1.2.1.1. Các đối tượng tự nhiên - kinh tế - xã hội - quanh khu vực cơ sở 

Xung quanh cơ sở có các đối tượng kinh tế - xã hội khu vực như: ngân hàng, khu 

dân cư, các công ty sản xuất nhỏ, các cửa hàng buôn bán, chợ, nhà hàng, khách sạn... 

tạo nên một vùng buôn bán, giao thương sầm uất.  

Vị trí khu đất của cơ sở nằm trên tuyến đường Tân Thới Nhất 1 là một trong 

những tuyến đường chính của Quận 12 nối liền nhiều tuyến đường quan trọng của Quận 

nên rất thuận tiện cho quá trình hoạt động của cơ sở, thuận tiện cho giao thông, nên 

tuyến đường này ít xuất hiện tình trạng kẹt xe, gây ảnh hưởng giao thông. 

Hiện tại, hạ tầng cơ sở của khu vực đều được hoàn thiện. Đường Tân Thới Nhất 

1 nối liền đường Phan Văn Hớn là các trục đường chính đã được trải nhựa và bố trí hệ 

thống chiếu sáng. Khu vực cơ sở đã có mạng phân phối điện, phân phối nước hoàn chỉnh. 

Khu vực xung quanh cơ sở đã được xây dựng lắp đặt tuyến cấp điện, nước hoàn thiện. 

Tuyến cung cấp điện trung thế 22KV, nước được cung cấp từ mạng phân phối nước máy 

thành phố. Bên cạnh đó, hệ thống cống thoát nước, thông tin liên lạc trong khu vực 

đường Tân Thới Nhất 1, Phan Văn Hớn đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. 

1.2.1.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Phòng Khám Đa khoa An Sương được xây dựng trên diện tích đất thuộc quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sở hữu hợp pháp của ông Phạm Thần Tài để thành 

lập Phòng khám đa khoa An Sương.  

Hiện trạng các hạng mục công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý 

nước thải, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, hệ thống cấp nước phục vụ cho hoạt động 

kinh doanh khám chữa bệnh của phòng khám đều đã được xây dựng hoàn thiện và đang 

đi vào hoạt động. 

- Quy mô cơ sở: 03 tầng (tầng trệt, tầng 1, tầng 2). 

- Tổng diện tích đất: 220m2 
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1.2.2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có) 

Không có 

1.2.3. Quy mô cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) thuộc nhóm C 

(căn cứ theo khoản 4 Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, 

mục A.V phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 

của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công).  

Cơ sở thuộc nhóm III (căn cứ theo mục II Phụ lục V Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP).  

Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường thì cơ 

sở thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường do Ủy Ban nhân dân Quận 12 cấp. Nội 

dung được viết theo phụ lục XII Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Số lượng khám chữa bệnh: Trung bình lượt bệnh nhân đến khám và chữa bệnh 

là 250 lượt/tháng (Cơ sở không lưu trú bệnh nhân). 

- Số lượng nhân viên:  09 nhân viên. 

- Loại hình hoạt động: Khám chữa bệnh. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình hoạt động tại Phòng khám đa khoa An Sương 

 

 

 

Nhận bệnh 
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Khám bệnh 

Nhận kết quả  
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Thuyết minh quy trình: 

Bệnh nhân liên hệ phòng khám nhận sổ thứ tự, được kiểm tra ban đầu như đo 

huyết áp, cân nặng, khai triệu chứng, sau đó chuyển đến bộ phận chuyên khoa. Tại đây, 

bệnh nhân được bác sĩ chuyên môn khám, điều trị và cho toa thuốc. Bệnh nhân liên hệ 

quầy nhận kết quả để nhận kết quả. 

Phòng khám hoạt động chủ yếu khám chữa bệnh ngoại trú (không hoạt động nội 

trú cũng như không hoạt động nhà bảo sanh), không hoạt động cấp cứu, chủ yếu sơ cứu. 

Trong giai đoạn này sẽ phát sinh nước thải, chất thải rắn (bông bang, gạc, kim tiêm, bơm 

tiêm, bao tay), khí thải (mùi các loại dược phẩm, sát khuẩn) ….từ quá trình khám chữa 

bệnh. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Phòng khám đa khoa An Sương hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú và chăm 

sóc sức khỏe cho người dân tại địa chỉ trên, chủ yếu với các chuyên khoa gồm: Nội khoa, 

Ngoại Khoa, Răng hàm mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.  

- Số lượt khách trung bình tháng: 250 lượt khách/tháng. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và vật liệu 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.1: Nguyên, nhiên liệu và hóa chất sử dụng trung bình của cơ sở 

Stt Tên nguyên liệu, hóa chất Số lượng 

1 M30R Rinse 20L 1 thùng/năm 

2 M30D Diluent 20L 4 thùng/năm 

3 M30 CFL Lyse 500ml 2 lọ/năm 

4 M30 E - Z Cleaner 100ml 4 lọ/năm 

5 Medica Na/K/Ca/CL/PH/Li  800ml 3 hộp/năm 

6 Daily Rinse Calcium 90ml 2 hộp/năm 

7 GLU 440 R1: 10 x 44ml Erba - Đức 1 hộp/năm 

8 Cholesterol  5x50 ml Erba - Đức 1 hộp/năm 

9 Triglyceride  250  Erba - Đức 1 hộp/năm 

10 HDL C160  Erba - Đức 1 hộp/năm 

11 AST/GOT 330 Erba - Đức 1 hộp/năm 

12 ALT/GPT 330 Erba - Đức 1 hộp/năm 

13 GGT 250 Erba - Đức 1 hộp/năm 

14 UREA 275 Erba - Đức 1 hộp/năm 

15 CREATINE 275 Erba - Đức 1 hộp/năm 
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Stt Tên nguyên liệu, hóa chất Số lượng 

16 UricAcid 200 Erba - Đức 1 hộp/năm 

17 Bilirubin D 330 Erba - Đức 1 hộp/năm 

18 Bilirubin T 330 Erba - Đức 1 hộp/năm 

19 AMYLASE 110 Erba - Đức 1 hộp/năm 

20 Mearsure HbA1C UMA 80ml 2 hộp/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện sử dụng cho hoạt động cơ sở là nguồn điện được cấp từ Chi 

nhánh Tổng công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông. 

Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, chạy thiết bị điều hòa không khí và máy móc 

thiết bị tại cơ sở. 

Theo hóa đơn tiền điện tháng 01 đến tháng 03/2024, nhu cầu sử dụng điện của cơ 

sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Thống kê nhu cầu sử dụng điện cho quá trình hoạt động cơ sở 

Stt Thời gian Lưu lượng điện sử dụng  Đơn vị 

1 Tháng 01/2024 2.068 kWh/tháng 

2 Tháng 02/2024 1.822 kWh/tháng 

3 Tháng 03/2024 2.646 kWh/tháng 

Tổng 6.536 kWh/ 3 tháng 

Trung bình  2.179 kWh/tháng 

(Nguồn: Hóa đơn đện từ tháng 01-03/2024) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

1.4.3.1. Nguồn cung cấp 

Nước sử dụng cho hoạt động của cơ sở là nguồn nước giếng khoan (01 giếng) từ 

trước và sử dụng cho hoạt động của phòng khám vào các mục đích sau: 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, bệnh nhân. 

- Nước cấp cho quá trình khám chữa bệnh, rửa dụng cụ. 

- Vệ sinh sàn nhà… 

1.4.3.2. Tính toán lượng nước sử dụng cho cơ sở 

 a/ Nước cấp sinh hoạt cho cán bộ, nhận viên làm việc tại phòng khám 

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại phòng 

khám là 80 lít/người/ngày.đêm.  
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Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh: rửa tay…lượng nước sử dụng 

không nhiều. Lượng nước cấp dùng cho sinh hoạt của nhân viên (09 người) ước tính 

khoảng: 

Qshnv = NqKmax = 9×80×1,2 = 864 lít/ngày = 0,86 m3/ngày 

Trong đó:  

+ N: Số lượng nhân viên.  

+ q: Tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một người trong một ngày, q = 80 

lít/người/ngày.đêm.  

+ Kmax: Hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước. 

b/ Nước cấp cho khách hàng khám chữa bệnh tại phòng khám 

Căn cứ theo TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế, lượng 

nước cấp cho 01 bệnh là là 15 lít/ngày.  

Trung bình Phòng khám tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân đến khám và chữa bệnh 

trong 01 tháng, tương đương khoảng 8 lượt khách/ngày. Lượng nước cấp dùng cho bệnh 

nhân khám và chữa bệnh tại phòng khám: 

Qshbn = NqKmax = 8×15×1,2 = 144 lít/ngày ~ 0,14 m3/ngày 

Trong đó:  

+ N: Số lượng bệnh nhân.  

+ q: Tiêu chuẩn dùng nước trung bình một bệnh nhân, q = 15 lít/người/ngày.  

+ Kmax: Hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước, Kmax = 1,2. 

c/ Nước cấp cho quá trình khám chữa bệnh, vệ sinh và rửa dụng cụ 

Nước cấp cho quá trình khám, chữa bệnh (xét nghiệm) và rửa dụng cụ y tế ước 

tính khoảng 0,5 m3/ngày. 

d/ Nước cấp cho ghế nha: 

Theo thông số kỹ thuật, ghế nha sử dụng khoảng 01 lít/bệnh nhân. Trung bình 

một ngày phục vụ khoảng 01 - 02 bệnh nhân. Vậy tổng lượng nước cung cấp cho ghế 

nha trong một ngày là:  

Qghế nha = N  q = 2  1 = 2 lít/ngày ~ 0,002 m3/ngày 

Trong đó:  

+ N: Số lượng bệnh nhân trung bình trong một ngày.  

+ q: Tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một ghế nha, q = 1 lít/người. 

e/ Nước cấp cho hoạt động lau rửa sàn nhà 

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng, chỉ tiêu cấp nước dùng cho rửa đường khoảng 0,4 lít/m2/ngày.đêm. Tổng diện 

tích sàn tại cơ sở là Ssàn = 220 m2. Ước tính lượng nước cấp dùng cho hoạt động lau rửa 

sàn khoảng:  

Qls = 0,4 lít/m2/ngày.đêm × 220 m2 = 88 lít/ngày.đêm ~ 0,08 m3/(ngày.đêm) 

Nhu cầu sử dụng nước được tính toán dựa trên cơ sở sau: 
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Bảng 1.3: Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước cho cơ sở 

Stt Nhu cầu sử dụng nước Quy mô Tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 

Nước cấp sinh hoạt cho cán 

bộ, nhân viên làm việc tại 

phòng khám 

09 80 lít/người.ngày 
QCXDVN 

01:2021/BXD 
0,86 

2 

Nước cấp cho khách hàng 

khám chữa bệnh tai Phòng 

khám 

08 15 lít/người.ngày 
TCVN 

4513:1988 
0,14 

3 
Nước cấp cho quá trình vệ 

sinh và rửa dụng cụ 
-- 0,5 -- 0,5 

4 Nước cấp cho ghế nha 02 người 1 lít/bệnh nhân -- 0,002 

5 
Nước cấp cho hoạt động lau 

rửa sàn nhà 
220 m2 

0,4 

lít/m2/ngày.đêm 

QCXDVN 

01:2021/BXD 
0,08 

Tổng  1,582 

1.4.4. Nhu cầu xả thải 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được tính bằng 100% lượng nước cấp, 

như sau: 

- Tổng lượng nước thải phát sinh tại cơ sở khoảng 01m3/ngày.đêm (thực tế dao 

động từ 0,5-1 m3/ngày). 

- Tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất (với hệ số k = 1,2) theo tính toán 

khoảng 1,582 m3/ngày đêm.  

1.4.5. Nhu cầu lao động 

Tổng nhu cầu lao động của phòng khám hiện nay là 09 người.  

Chế độ làm việc: từ 7 giờ sáng – 21 giờ.  

Ngày nghỉ làm việc là các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của Nhà nước.  

1.5. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Phòng khám đa khoa An Sương hoạt động khám chữa bệnh tại địa chỉ hoạt động 

của cơ sở tại số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM.  

Các hạng mục công trình của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.4: Các hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Hạng mục công trình Diện tích (m2) 

I TẦNG TRỆT 32,56 

1 Nhà thuốc phòng khám 6,91 

2 Phòng cấp cứu 23,65 
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Stt Hạng mục công trình Diện tích (m2) 

3 Phòng tiếp bệnh nhân 2,0 

II TẦNG 1 81,67 

1 Phòng xét nghiệm 14,43 

2 Phòng lấy máu 10,80 

3 Phòng siêu âm 11,76 

4 Phòng khám nội 11,76 

5 Phòng đo điện tim 11,76 

6 Phòng bột 10,80 

7 Phòng khám ngoại khoa 10,36 

III TẦNG 2 105,77 

1 Phòng xét nghiệm 19,89 

2 Phòng tiểu phẫu 23,65 

3 Phòng răng hàm mặt 28,60 

4 Phòng lưu bệnh 16,00 

5 Phòng thanh trùng 17,63 

Tổng cộng 220 m2 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

Hiện trạng các hạng mục công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý 

nước thải, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, hệ thống cấp nước phục vụ cho hoạt động 

kinh doanh khám chữa bệnh của phòng khám đều đã được xây dựng hoàn thiện và đi 

vào hoạt động ổn định.  

1.5.2. Máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở 

Danh mục trang thiết bị và máy móc của cơ sở được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 1.5: Danh mục thiết bị sử dụng tại Cơ sở 

Stt Tên thiết bị Số lượng Tình trạng          

hoạt động  

01 Máy X-quang BT300 01 90% 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa DIRUI CS T300 01 90% 

03 Máy xét nghiệm huyết học MINDRAY-3000 PLUS 01 90% 

04 Máy xét nghiệm điện giải 01 90% 

05 Máy ly tâm 01 90% 

06 Máy siêu âm 01 90% 

07 Ghế nha 01 90% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Hiện nay các bộ, ngành đang xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy hoạch thành phố giai đoạn 

2021 – 2030, định hướng đến 2050 để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. Vì vậy chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với quy hoạch 

này. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở hoạt động trên khu đất thuộc thửa đất như sau: 

-   Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 6 (theo giấy chứng nhận đất quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số 797612678500166 do Ủy ban nhân dân Quận 12 

cấp ngày 17/4/2007 thuộc sở hữu của Ông Phạm Thần Tài, mục đích sử dụng đất là đất 

ở. 

Hiện tại, chủ cơ sở đã sử dụng khu đất nêu trên hoạt động khám, chữa bệnh. Việc 

phát triển các phòng khám phục vụ khám chữa bệnh trong khu dân cư là cần thiết và 

phục vụ nhu cầu thiết thực của dân cư trong khu vực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về bảo 

vệ sức khỏe của dân cư, do đó hoạt động của phòng khám đa khoa An Sương tại địa 

điểm trên là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của khu vực phường Tân 

Thới Nhất nói riêng và Quận 12 nói chung. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

Phòng khám đa khoa An Sương hoạt động trong lĩnh vực y tế nên chất thải phát 

sinh trong quá trình hoạt động chủ yếu là nước thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại và chất thải y tế, tiếng ồn, … 

- Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và đuợc xử lý tại HTXL công suất 

3m3/ngày đạt QCVN 28:2010/TT-BTNMT cột B, k = 1,2. Căn cứ Quy định theo thông 

tư 76/TT-BTNMT về  đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ thì nước thải từ cơ sở được xả vào cống thoát nước của đô thị nên báo 

cáo không đánh giá khả năng tiếp cận nước thải. 

- Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải được thu gom, phân 

loại vào các thùng rác có dán nhãn riêng biệt. Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với các 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định.  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ, 

THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

3.1.1. Biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải, 

khu vực sân bãi được tráng nhựa tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh. Sơ đồ 

hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Nước mưa tầng mái của phòng khám chảy tràn dọc theo đường ống nhựa uPVC 

Ø60mm đổ xuống hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực trên đường Tân Thới 

Nhất 01. Do nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần xử lý. 

- Vị trí đấu nối nước mưa: 01 điểm tại đường Tân Thới Nhất 1. 

- Hình thức chảy: tự chảy. 

Bảng 3.1: Thống kê hạng mục hệ thống thu gom nước mưa cơ sở 

Stt  Hạng mục công trình Số lượng Kích thước - Vị trí 

1 Đường ống thu gom, thoát nước mưa 01 
Ống uPVC, đường 

kính 60mm 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

  

Nước mưa trên mái 

Ống uPVC Ø60mm 

Nước mưa chảy tràn 

trên đường 

Chảy tràn vào hệ thống thoát nước chung 

khu vực 
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3.1.2. Biện pháp thu gom và thoát nước thải 

3.1.2.1. Biện pháp thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của phòng khám được xây dựng tách riêng 

biệt với hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Nước thải phát sinh tại phòng khám bao 

gồm nước thải sinh hoạt của nhân viên, bệnh nhân đến khám chữa bệnh, nước thải phát 

sinh từ hoạt động khám chữa bệnh và rửa dụng cụ y tế. Cụ thể: 

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên, bệnh nhân đến khám chữa bệnh... được thu 

gom vào ống thoát nước rửa uPVC, đường kính D50mm và tự chảy bể tự hoại 03 ngăn. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sẽ được dẫn về bể thu gom 

nước thải của phòng khám và dẫn về HTXL nước thải, công suất thiết kế 3 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh, rửa dụng cụ y tế được thu 

gom vào ống uPVC D27mm – D42mm tự chảy về hệ thống thu gom nước thải của cơ 

sở, công suất thiết kế 3 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Nước thải phát sinh tại phòng khám sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế sẽ được thoát 

vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố trên đường Tân Thới Nhất 1. 

Bảng 3.2: Thống kê hạng mục hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Stt  Hạng mục công trình 
Số 

lượng 
Kích thước - Vị trí 

1 
Đường ống thu gom, 

thoát nước thải 
-- 

Ống uPVC đường kính 27mm, 34 

mm, 42mm. 

2 Vị trí đấu nối nước thải 01 
01 điểm nằm trên đường Tân Thới 

Nhất 1 

3 Hố ga đấu nối 01 
Kính thước (Dài x rộng x cao) = 

600mm x 400mm x 1000mm 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

3.1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả nước thải: Số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP.HCM. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30):  X = 1.198.051     ; Y = 594.435 

- Nguồn tiếp nhận: Cống thoát nước chung thành phố. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả thải: liên tục. 

- Chất lượng nước thải: Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B (k = 1,2). 
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3.1.2.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

  

Nước thải sinh hoạt Nước thải y tế 

Hố ga chứa nước thải sau xử lý Đạt 

QCVN 28:2011/BTNMT, cột B (k=1,2) 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nước thải, 

công suất 3 m3/ngày 

Bể thu gom 

Đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 

khu vực 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

 

Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý của bể tự hoại 3 ngăn 

Thuyết minh công nghệ: 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân hủy, lên men cặn lắng 

hữu cơ. Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước dược thoát vào hệ 

thống thoát nước chung khu vực. Hiệu Suất xử lý trung bình 75% theo hàm lượng SS, 

75 – 80% theo COD, BOD. 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn dược thu gom về tiếp tục xử 

lý cùng với nước thải y tế tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

Bùn tự bể tự hoại: Định kỳ sẽ có đơn vị có chức năng đến hút bùn và xử lý đúng 

theo quy định. 

Nước thải sinh hoạt của Phòng khám sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ 

tiếp tục được bơm vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý cùng nước thải y tế 

phát sinh. 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải tập trung 

Toàn bộ nước thải của Phòng khám được xử lý thông qua hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất thiết kế 3m3/ngày.đêm đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B (k = 

1,2) trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực, cụ thể như sau: 
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Hình 3.4: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ bể tự hoại và nước thải y tế từ các hoạt động khám chữa bệnh được thu 

gom về bể thu gom. Trong bể thu gom có bố trí bơm chìm để chuyển toàn bộ lượng 

nước thải về bể điều hòa. 

Bể điều hòa là công trình nhằm tăng cường khả năng kiểm soát lưu lượng và chất 

lượng nước thải, tạo dòng thải ổn định cho các bước xử lý kế tiếp, tránh hiện tượng quá 

tải. 

Tiếp theo, nước thải được bơm qua bể Sinh học màng MBR. Bể Sinh học màng 

MBR là nơi diễn ra đồng thời (1) quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và (2) quá trình 

Nitrate hoá trong điều kiện cấp khí nhân tạo. 

(1) Quá trình phân hủy chất hữu cơ: các vi sinh vật (VSV) hiếu khí (các vi sinh vật 

sống trong môi trường có oxy) sẽ sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải như là 

thức ăn để sinh trưởng và phát triển thành VSV mới. Một phần chất hữu cơ cũng bị oxy 

hóa thành khí CO2 và NH3. 

Organic compound + C5H7NO2 (MO) + 5O2→ 5CO2 + 2H2O + NH3 + MOnew 

Nước thải y tế

Hố ga thu gom

Bể điều hòa

Bể sinh học 
màng MBR

Nguồn tiếp nhận - QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B 

Bồn rửa màng

Bơm chìm

Bơm thu gom (1 bơm)

Bơm chìm

Bơm điều hòa (1 bơm)

Máy thổi khí
(1 máy)

Bơm trục ngang

Bơm hút (1 bơm)

Bơm trục ngang

Bơm rửa (1 bơm)

Bơm định lượng

Javel

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG

CÔNG SUẤT: 3M3/NGÀY

Nước thải sinh hoạt
(sau bể tự hoại)
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3223275324 88.1041.198.0021.098.183.1 COHOHNOOHCHCOONH +++→++ −−+
 

(2) Quá trình Nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa Nitơ, đầu tiên là 

Amonia thành Nitrit sau đó oxy hóa Nitrit thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa amonia 

diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và 

Nitrobacter. 

Bước 1: Amonia được chuyển thành nitrit được thực hiện bởi Nitrosomonas: 

         NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2 :  Nitrit được chuyển thành nitrat được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

  NO2- + 0,5 O2 → NO3
- 

Nhờ quá trình hoạt động trên của VSV mà các nồng độ chất hữu cơ trong nước thải 

sẽ giảm dần đến một mức độ chấp nhận (đạt quy chuẩn xả thải). 

Oxy được cung cấp liên tục vào bể bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí đến 

tận đáy bể. Nước thải chảy liên tục vào Bể Sinh học màng MBR trong đó khí được đưa 

vào cùng xáo trộn với bùn hoạt tính, cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. 

Dưới điều kiện như thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối và kết thành bông bùn.  

Đồng thời trong bể Bể Sinh học màng MBR, các tấm màng được lắp thành module. 

Tại đây diễn ra quá trình phân tách nước sạch với bông bùn, các chất rắn lơ lửng và vi 

khuẩn gây bệnh. Với kích thước lỗ lọc 0.4μm, màng MBR chỉ cho phép nước sạch và 

một vài thành phần khác đi qua, đồng thời giữ lại những chất rắn và vi khuẩn có kích 

thước lớn hơn 0.4μm. Ứng dụng màng lọc MBR trong bể giúp nồng độ bùn luôn dược 

duy trì ở mức độ cao, do vậy làm tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm. 

  

       

   Hình 3.5: Quá trình phân tách nước bằng màng MBR 
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Nước sạch được bơm hút ra và dẫn về hố ga thoát nước chung của thành phố. Javel 

được thêm vào trong đường ống bằng bơm định lượng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận 

để loại bỏ những vi sinh vật có khả năng gây bệnh còn sót lại trong nước.  

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B (k=1,2) trước khi 

ra hệ thống cống chung của thành phố. 

➢ Thông số kỹ thuật của các bể trong hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật của các bể trong hệ thống xử lý nước thải 

Stt  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

Lượng 

I HỐ THU GOM 

1.1 Máy bơm chìm 
- Bơm chìm: 0.1Kw – 220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 1 

II BỂ ĐIỀU HÒA 

2.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa PVC 300 lít, 

Ø 650 H = 970 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

2.2 Máy bơm chìm 
- Bơm chìm: 0.25Kw – 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 

1 

 

III BỂ SINH HỌC MÀNG MBR 

3.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa 1000 lít, Ø 

1022 mm  H = 1375 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

3.2 Bơm hút 
- Bơm chìm: 0.125Kw – 220V 

- Xuất xứ: Indonesia 
Cái 1 

3.3 Bơm rửa 

- Bơm trục ngang: 0.37 Kw – 

220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 1 

3.4 Máy thổi khí 
- Máy thổi khí: 0.25 Kw – 220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 1 

IV BỒN RỬA MÀNG 

4.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa PVC 300 lít, 

Ø 650 H = 970 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

4.2 Bơm định lượng 
- Bơm: 0.014 Kw – 220V 

- Xuất xứ: Italia 
Cái 2 

 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 
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➢ Nhu cầu hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.4: Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Stt  Hóa chất Đơn vị tính Khối lượng Mục đính sử dụng 

1 Clorine kg/tháng 03 Khử trùng 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

Các hiện tượng, sự cố thường gặp và cách khắc phục: 

Bảng 3.5: Các hiện tượng, sự cố thường gặp và cách khắc phục 

Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 

Bơm chìm 

nước thải 

không hoạt 

động 

Chưa cấp nguồn điện cho 

bơm 

- Kiểm tra và đóng tất cả các thiết bị 

điện điều khiển bơm (CB, công tắc 

mở máy tại tủ điện,…) 

Nước trong ngăn quá ít 

- Kiểm tra bộ lấy tín hiệu mực nước 

trong ngăn chứa có hoạt động không 

- Chờ đầy nước 

Van máy bơm chưa mở - Mở van 

Chưa cấp nguồn điện cho 

bơm 

- Kiểm tra bơm để tìm cách khắc 

phục 

2 

Bơm đẩy thải 

không hoạt 

động 

Chưa cấp nguồn điện cho 

bơm 

- Kiểm tra và đóng tất cả các thiết bị 

điện điều khiển bơm (CB, công tắc 

mở máy tại tủ điện,…) 

Van máy bơm chưa mở Mở van 

Màng bị sự cố Kiểm tra, vệ sinh màng 

3 

Chất lượng 

nước đầu ra 

không đạt 

Thời gian lưu không đủ 

Giảm lưu lượng nước thải xử lý tại bể 

sinh học hiếu khí bằng cách điều 

chỉnh van trên đường ống đẩy của 

bơm chìm 
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Các hạng mục cần kiểm tra định kỳ: 

Bảng 3.6: Các hạng mục cần kiểm tra định kỳ 

Stt Hạng mục Lỗi Biện pháp kiểm tra 
Tần suất kiểm 

tra 

1 Bơm Có tiếng động lạ 
Kiểm tra bơm có bị chèn 

vật lạ 
2 lần/tháng 

2 Van Rò rỉ 

Bằng mắt (tại vị trí van 

có bị chảy nước ra ngoài 

không) 

2 lần/tháng 

3 Ống nước 
ống bị biến dạng 

hay bị đổi màu 

Bằng mắt (bị cong, 

vỡ,…, thay đổi màu so 

với ban đầu và thay thế 

nếu cần thiết) 

2 lần/tháng 

5 

Thiết bị 

trong tủ 

điện 

Mối nói không 

chặt 
Siết chặt lại ốc nối 2 lần/tháng 

Đèn báo không 

sáng 

Kiểm tra tiếp điểm chắc 

không 
2 lần/tháng 

 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Biện pháp xử lý thải, bụi từ phương tiện giao thông 

- Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu do hoạt động giao thông nên phương 

án phù hợp nhất để khống chế giảm thiếu ô nhiễm do các nguồn phát sinh chính là khống 

chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh. Các phương pháp cơ bản có thể áp dụng là: 

- Đường giao thông đã được tráng nhựa. Sân bãi, vỉa hè đã được đổ bê tông và 

thường xuyên quét dọn, phun nước để hạn chế bụi do các phương tiện giao thông gây ra 

và lượng bụi khuyếch tán vào không khí; 

- Các xe khi ra vào phòng khám phải chạy chậm; 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khuôn viên phòng khám để hạn chế bụi bị lôi 

cuốn từ mặt đất khi xe chạy ra vào. 

3.2.2. Biện pháp xử lý mùi hơi hóa chất trong khu vực phòng khám 

- Mùi, hơi hóa chất phát sinh từ các khu vực phòng khám, điều trị… được kiểm 

soát ở mức cho phép bằng cách trang bị hệ thống thông gió hiệu quả bằng quạt trần, quạt 

cây, quạt hút, máy lạnh. 

- Phòng khám được dọn vệ sinh, lau chùi thường xuyên nhằm giảm mùi hôi. 

- Trang bị khẩu trang cho nhân viên. 
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3.2.3. Biện pháp chống nhiễm khuẩn 

- Thực hiện các công tác chống nhiễm khuẩn theo đúng quy định kỹ thuật về vô 

khuẩn, khử khuẩn, bao gồm: các dụng cụ y tế, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa, phòng 

vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Các điều kiện thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn bao gồm: Nước sạch, dụng 

cụ, phương tiện, hóa chất khử khuẩn sau khi dùng xong được ngâm vào dung dịch tẩy 

uế trước khi loại bỏ hoặc dùng lại. 

- Dụng cụ y tế nhiễm khuẩn sau khi dùng xong được ngâm vào dung dịch tẩy uế 

trước khi loại bỏ hoặc dùng lại. 

 - Khử trùng, diệt khuẩn dụng cụ, vật dụng bằng sức nóng hoặc hoá chất phải đảm 

bảo đúng quy trình, đủ thời gian, đúng nồng độ hoặc đúng nhiệt độ.  

- Trước khi tiến hành các thủ thuật phẫu thuật, báo cáo sự chịu trách nhiệm phẫu 

thuật tuân thủ đúng quy định về vô khuẩn.  

- Các phòng khám được cấp đầy đủ điện, nước, găng tay vệ sinh, chồi, xô, chậu, 

xà phòng, dung dịch khử khuẩn;  

- Mỗi phòng khám có hệ thống nước cọ rửa dụng cụ, có đủ giá kệ bảo quản dụng 

cụ vệ sinh và đồ vải chờ mang đi giặt;  

- Các thiết bị, dụng cụ y tế trong buồng được bố trí, sắp xếp thuận tiện cho việc 

phục vụ người bệnh và vệ sinh tẩy uế;  

- Trang bị thùng rác có nắp đậy, đặt ở những vị trí thuận tiện, đảm bảo mỹ quan 

và nhu cầu xả thải của người bệnh và các nhân viên;  

- Trần, tường, bệ cửa, cánh cửa các khoa, buồng được giữ gìn luôn sạch sẽ, không 

có mạng nhện;  

- Nền các buồng được lát gạch men hoặc vật liệu tương đối nhẵn, khô, không 

thẩm - nước, luôn sạch;  

- Nêu cao tinh thần gương mẫu vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân và nơi làm việc 

sạch sẽ, ngăn nắp. 

3.2.4. Công trình biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do chất phóng xạ  

Nguồn phóng xạ là tia Rơnghen của các máy X - Quang chuẩn đoán và X - Quang 

điều trị. Để xử lý tia X, phòng X-quang phải có giấy phép hoạt động của Sở Khoa học 

công nghệ mới được phép đi vào hoạt động. Phòng chụp x-quang đảm bảo tiêu chuẩn 

thiết kế khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định của Bộ Y tế:  

- Phòng đủ rộng , đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn.  

- Tường của phòng X - Quang được bả vữa barit với công thức cho 1m2 tưởng 

gồm 30kg bột barit (BaSO4), 10kg xi măng, 20kg cát mịn.  

- Cửa các phòng quan sát từ phòng điều khiển nhìn sang phòng máy là cửa kính 

chỉ dày 10mm. Cửa phòng X - Quang là cửa khuôn nhôm và được bọc chì dày khoảng 

2mm.  

- Hiện nay các máy chụp X quang đã được kiểm định và được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép đạt tiêu chuẩn để tiếp tục sử dụng.  
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3.2.5. Giảm thiểu ô nhiễm mùi từ khu vực lưu trữ chất thải và từ hệ thống xử lý 

nước thải 

 - Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy để ngăn sự phát tán mùi hôi 

do quá trình phân hủy chất thải gây nên.  

- Vệ sinh hàng ngày khu vực lưu trữ chất thải rắn.  

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống vận 

hành tốt, không phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.  

- Đối với mùi phát sinh từ nhà vệ sinh: Chủ cơ sở sử dụng các loại vi sinh khử 

mùi cho bồn cầu để khử mùi hôi. Định kỳ hút hầm cầu để thông thoáng hơi, không gây 

tắt nghẽn bồn cầu phát sinh mùi hôi.  

3.3. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG  

3.3.1. Phân loại chất thải rắn thông thường  

Chất thải rắn phát sinh tại cơ sở được phân loại như sau:  

- Chất thải không có khả năng tái chế như hộp xốp, đĩa cốc, thìa, dĩa, ống hút, 

các loại dung 1 lần khó phân hủy được phân loại riêng vào trong túi hoặc thùng có lót 

túi màu xanh và bao bì lưu chứa luôn được buộc kín miệng.  

- Chất thải thông thường khác như thức ăn thừa, lá cây, vỏ bánh... phân loại 

riêng vào trong túi hoặc thùng có lót túi màu xanh và bao bì lưu chứa luôn được buộc 

kín miệng.  

- Chất thải có khả năng tái chế như các chai nước, thùng, hộp, khay đựng...): 

Phân loại vào trong túi hoặc thùng có túi lót và có màu trắng. Bao bì lưu chứa chất thải 

phải được buộc kín và có biểu tượng chất thải tái chế theo quy định.  

3.3.2. Quy trình quản lý và thu gom chất thải rắn thông thường  

Đối với chất thải không có khả năng tái chế và chất thải rác khác: Lượng chất 

thải này sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom vào cuối ngày. Sau đó giao cho đơn vị thu 

gom có chức năng. 

Đối với chất thải có khả năng tái chế: Chủ cơ sở bố trí các thùng nhựa màu trắng 

dung tích 50 lít có lót túi màu trắng đặt tại các khu vực không ảnh hưởng đến mỹ quan 

phòng khám. Lượng chất thải này sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom và đưa về các 

thùng nhựa màu trắng có dung tích 120 lít có lót túi nilong màu trắng, có nắp được bố 

trí tại cầu thang tầng trệt.  

Thiết bị lưu giữ chất thải rắn thông thường: Chất thải được lưu chứa trong các 

thùng nhựa có nắp đậy có thông số kỹ thuật, cụ thể:  
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Bảng 3.7: Thống kê số lượng, thông số kỹ thuật thùng chứa CTR thông thường 

Stt  
Loại 

thùng rác 

Số lượng 

(cái) 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt/chức năng 

Chất thải không có khả năng tái chế và chất thải rác khác 

1 
Dung tích 

20 lít 
15 

- Chất liệu sản phẩm: 

Nhựa PP. 

-  Màu sắc sản phẩm: Đen. 

- Kích cỡ (DxRxC): 

200x310x370mm. 

- Khu vực xung quanh 

phòng khám, các phòng 

bác sĩ, phòng nha. 

- Chức năng: Lưu giữ chất 

thải trước khi giao cho 

đơn vị có chức năng thu 

gom. 

Chất thải có khả năng tái chế 

1 
Dung tích 

120 lít 
1 

- Chất liệu sản phẩm: 

Nhựa HDPE nguyên sinh.  

-  Màu sắc sản phẩm: 

Xanh. 

- Kích cỡ (DxRxC): 

550x490x930mm. 

- Khối lượng: 7,9kg. 

- Độ dày: 3,3mm. 

- Chịu tải: 48kg. 

- Khu vực tập trung chất 

thải tại tầng trệt. 

- Chức năng: Lưu giữ chất 

thải có khả năng tái chế 

trước khi giao cho đơn vị 

có chức năng thu gom. 

2 
Dung tích 

50 lít 
03 

- Chất liệu sản phẩm: 

Nhựa HDPE nguyên sinh.  

-  Màu sắc sản phẩm: 

Trắng. 

- Kích cỡ (DxRxC): 

480x420x660mm 

- Khu vực xung quanh 

phòng khám, các phòng 

bác sĩ, phòng nha (mỗi 

tầng 01 thùng) 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

- Tổ chức tiếp nhận: Đơn vị thu gom rác địa phương tại phường Tân Thới Nhất 

sẽ thu gom, xử lý đúng quy định.  

- Tần suất và thời gian thu gom: 01 lần/ngày.  

3.3.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường  

Số lượng nhân viên của cơ sở là 09 người, số lượng bệnh nhân trung bình khoảng 

08 lượt khách/ngay. Tham khảo các cơ sở tương tự, ước tính khối lượng chất thải rắn 

thông thường phát sinh khoảng 09 kg/ngày. 
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Bảng 3.8: Thống kê chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

Stt  
Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Khối lượng phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Bao nilon 

09 2.700 

2 Khăn giấy vụn 

3 Hộp đựng thức ăn 

4 Thực phẩm thừa 

5 Chai nhựa 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

Ghi chú: thời gian hoạt động khoảng 300 ngày/năm 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆ PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

3.4.1. Phân loại chất thải nguy hại 

Căn cứ theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/112/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và Thông tư 

số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở phân loại chất thải y tế nguy 

hại, cụ thể như sau:  

- Chất thải lây nhiễm:  

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn bao gồm kim tiêm, bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn 

của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, định, cưa dùng trong phẫu 

thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng thải bỏ có 

dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh;  

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, các 

chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây 

bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; chất thải lây 

nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ 

chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh);  

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, 

dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm...  

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm:  

+ Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc; Thiết bị y tế bị 

vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; 

vật liệu tráng chỉ sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ...;  

+ Bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu nhớt, pin thải, mực in thải...  

3.4.2. Quy trình quản lý, thu gom và lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại  

Đối với chất thải lây nhiễm: Bố trí tại mỗi phòng 01 thùng chứa chất thải nguy 

hại lây nhiễm loại dung tích 20 lít (màu đen, nắp cam), có bọc túi nilon màu vàng, có 

biểu tượng cảnh báo “CHẤT THẢI Y TẾ LÂY NHIỄM” 
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- Thiết bị lưu giữ chất thải rắn nguy hại: Chất thải được lưu chứa trong các thùng 

nhựa có nắp đậy có thông số kỹ thuật nguy hại. 

- Khu vực lưu giữ: Chủ cơ sở đã bố trí khu vực lưu chứa CTNH lây nhiễm và 

CTNH không lây nhiễm tại tầng trệt của cơ sở. Khu vực lưu chứa CTNH đảm bảo an 

toàn, phân định, phân loại, dán nhãn, dán biển quảng cáo “ KHU VỰC CHỨA CHẤT 

THẢI NGUY HẠI”, thu gom và quản lý CTNH theo quy định, cập nhật khối lượng phát 

sinh và báo cáo quản lý CTNH định kỳ hằng năm. Diện tích khu vực lưu chứa CTNH 

tạm thời khoảng 3m2, kết cấu: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu; có 

mái che cách nhiệt nên che kín nắng, mưa, có gờ chống thấm, có mái che cách nhiệt, có 

trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. 

- Tần suất thu gom: theo lưu lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm bảo 

đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải.  

Hiện tại, Phòng khám đã hợp đồng và bàn giao chất thải y tế phát sinh cho Công 

ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị TP. HCM, hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại 

cho Công ty CP môi trường Miền Đông tổ chức thu gom, xử lý, định kỳ theo quy định 

tại Hợp đồng hàng năm (hợp đồng đính kèm phụ lục). 

3.4.3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 3.9: Thống kê khối lượng chất thải nguy hại 

Stt Tên chất thải Mã chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 

I Chất thải lây nhiễm 

1 
Chất thải y tế có chứa tác nhân 

gây lây nhiễm 
13 01 01 Rắn 36  

II Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

1 
Dược phẩm gây độc tế bào 

(cytotoxic và cytostatic) 
12 06 05 Rắn/lỏng 2 

2 

Bùn thải có chứa các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải 

13 01 03 Rắn 12 

3 
Giẻ lau dính dầu mỡ, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn 6  

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 2 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 2 

6 
Mực, hộp mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
16 01 13 Rắn 2 

7 Bao bì cứng bằng nhựa 18 01 03 Rắn  6 
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Stt Tên chất thải Mã chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 

8 
Hóa chất thải bao gồm hoặc chứa 

thành phần nguy hại 
13 01 02 Rắn/lỏng 6 

9 Nước thải y tế 19 10 01 Lỏng  6 

 TỔNG   80 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Sương, tháng 4/2024) 

 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Trong quá trình hoạt động của Cơ sở có phát sinh tiếng ồn, để kiểm soát được 

tiếng ồn ta có thể áp dụng một số giải pháp như sau: 

- Đối với tác động tiếng ồn nói chung, các khu vực phát sinh nguồn ồn như: khu 

vực đặt máy nén khí, bãi xe, được tách riêng và được cách âm bằng tường dày và cửa 

kính; 

- Tạo vách ngăn chống ồn; 

- Thiết kế móng đàn hồi cho thiết bị để chống rung và giảm ồn; 

- Kiểm tra định kỳ, bôi trơn hoặc thay thế các chi tiết hỏng; 

- Đồng thời, toàn bộ nhân viên làm việc tại Công ty được tập huấn về môi 

trường, vệ sinh an toàn lao động và tạo hình ảnh kinh doanh thông qua hình thức trưng 

bày và môi trường sạch đẹp. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.6.1. Phòng chống hư, hỏng thiết bị y tế 

Thường xuyên kiểm tra định kỳ; bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế, thiết 

bị cấp cứu. Kịp thời phát hiện và thay thế các thiết bị hư hỏng, không sử dụng được. 

3.6.2. Phòng chống rò rỉ hóa chất, nhiên liệu 

Lựa chọn, trang bị các dụng cụ, thiết bị dẫn hóa chất, nhiên liệu; thiết bị chứa hóa 

chất đảm bảo chất lượng, phù hợp với mục đích sử dụng. Kiểm tra các đường ống dẫn 

hóa chất, tránh bị rỉ sét và nứt do thời tiết. Kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng, kém 

chất lượng, không phù hợp. Quán triệt cho cán bộ, nhân viên làm việc tại phòng khám 

có liên quan dển hóa chất, nhiên liệu tính cấn thận, tinh thần trách nhiệm cao.  

3.6.3. Phòng chống cháy nổ 

- Yêu cầu chung:  

Để phòng chống các sự cố có thể xày ra, cơ sở sẽ xây dựng các phương án trên 

cơ sở các tiêu chuẩn sau:  

+ TCVN 2622-78: Tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình.  

+ 3254-89: An toàn cháy – Yêu cầu chung.  

+ TCVN 5760-93: Hệ thống chữa cháy yêu cầu thiết kế, lắp đặt và sử dụng.  

- Trang thiết bị an toàn và hệ thống chống sét: Nơi nhân:  
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Trang thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ:  

+ Chủ cơ sở đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của 

cơ quan công an PCCC địa phương. Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang bị 

các bình chữa cháy cá nhân, xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy.  

+ Đối với các loại hoá chất, dung môi dễ cháy, bình oxy... sẽ được lưu trữ trong 

các khu cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa diện, các 

kho chứa dung môi được trang bị các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo cháy.  

+ Thành lập đội cứu hoả tại phòng khám. Trang bị các phương tiện cúu hỏa như: 

bình chữa cháy (bọt CO2, nước), xô chữa cháy…, xây dựng nội quy phòng chữa cháy 

và khu bảo vệ phòng cháy.  

+ Trong khu vực có thể gây cháy tuyệt đối nghiêm cấm không được hút thuốc, 

không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa, cấm đi giày đóng đinh dưới đế 

nhằm tránh phát tia lửa do ma sát. 

Trang thiết bị phòng chống sét: Hiện phòng khám đã được lắp đặt hệ thống chống 

sét, cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất của phòng khám. 

3.6.4. Biện pháp an toàn bức xạ X quang y tế 

Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp an toàn bức xạ đúng theo qui định tại thông 

tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 giữa Bộ Trưởng Bộ Khoa 

Học và Công Nghệ Và Bộ Trưởng Bộ Y Tế về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Đồng 

thời, việc xây dựng, bố trí các thiết bị có khả năng bức xạ có hại tới con người được tuân 

thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành được quy định tại Quyết định số 

32/2005/QĐ-BYT, ngày 31/10/2005 về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán 

hình ảnh.  

➢ Phòng đặt thiết bị bức xạ  

- Cần đặt xa các khu vực đông người, các khu vực khác của cơ sở không có liên 

quan trực tiếp đến bức xạ và phải cách xa lối đi công cộng.  

- Phòng X-quang có kích thước theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam, cửa sổ 

thông khí không thấp hơn 2m so với sảnh phía ngoài.  

- Khi tính toán, thiết kế chiều dày tường, sàn, trần, cửa ra vào của phòng đặt 

thiết bị bức xạ phải chú ý các thông số của thiết bị (điện thế, cường độ dòng điện, hoặc 

hoạt động phóng xạ của nguồn), hệ số sử dụng thiết bị, hệ số chiếm cứ của từng khu vực 

bên ngoài phỏng đặt thiết bị nhằm đảm bảo giữ liều giới hạn hàng năm đối với dân chúng 

ở ngoài phòng là 1mSv.  

- Thiết bị được che chắn để sao cho liều giới hạn hàng năm đối với nhân viên 

vận hành máy không vượt quá 20mSv. 

➢ Bố trí thiết bị bức xạ 

- Mỗi phòng chỉ đặt một thiết bị bức xạ. Thiết bị bức xạ phải đặt sao cho lúc sử 

dụng, tia chiếu không hướng vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực đông 

người. 

- Tủ điều khiển thiết bị bức xạ phải đặt ngoài, sát phòng đặt thiết bị, phải có 

phương tiện quan sát bệnh nhân, có phương tiện thông tin giữa người điều khiển và bệnh 
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nhân. người. Trường hợp thiết bị phát tia X làm việc ở điện áp nhỏ hơn 150KV, tủ điều 

khiển có thể dặt trong phòng đặt thiết bị nhưng phải có bình phong chì. 

➢ Tín hiệu cảnh báo 

- Đặt ở phía trên cửa ra vào phòng thiết bị bức xạ một đèn đỏ, phát sáng khi thiết 

bị bức xạ bắt đầu hoạt động.  

- Đặt trên cửa ra vào phòng thiết bị bức xạ một biến cảnh báo bức xạ. 

➢ Che chắn chì hạn chế rò rỉ tia X 

- Chủ cơ sở sẽ có thiết kế che chắn chì (dày 2mm) xung quang tường, sàn, trần 

và cửa ra vào phòng đặt thiết bị phát tia X (máy X quang, máy CT).  

3.6.5. Chống nhiễm khuẩn 

- Phòng khám sẽ được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về vô trùng, khử khuẩn 

đối với các dụng cụ y tế, vệ sinh khoa, phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực 

phẩm,...  

- Các điều kiện thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn bao gồm: nước sạch, dụng 

cụ, phương tiện, hóa chất khử khuẩn… 

3.6.6. Quy trình chống và ứng phó sự cố  

- Huấn luyện thường xuyên cho cán bộ công nhân viên và đội phòng chống sự cố 

của Phòng khám nhằm duy trì khả năng giải quyết tại chỗ. 

- Tại các khu vực chứa hóa chất dễ cháy, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống 

thông tin, báo động. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy được kiểm tra thường xuyên 

và ở trong tình trạng sẵn sàng. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng của nhà nước. Các thiết bị này 

phải có đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất,… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Các loại nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Cán bộ công nhân viên không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, 

các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. NỘI DUNG CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

4.1.1.1. Nguồn phát sinh  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu trong quá trình sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên cũng như bệnh nhân tại phòng khám.  

- Nguồn số 02: Nước thải y tế phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh và vệ sinh 

thiết bị, dụng cụ y tế.  

4.1.1.2. Dòng nước thải xã vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả thải  

a. Nguồn tiếp nhận nước thải  

Nước thải sau xử lý của cơ sở đạt QCVN 28:2010/BTNMT Cột B, tự chảy ra hệ 

thống cống thoát nước chung của khu vực trên đường Tân Thới Nhất 1.  

b. Vị trí xả nước thải  

- Vị trí đấu nối xả thải: tại địa chỉ số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105000’, 

múi chiếu 30):  X = 1.198.051     ; Y = 594.435 

- 01 dòng nước thải sau khi qua HTXL nước thải công suất 03 m3/ngày.đêm của 

cơ sở. Nước thải sau xử lý xả vào 01 điểm tại hệ thống cống thoát nước chung của khu 

vực trên đường Tân Thới Nhất 1 thuộc phường Tân Thới Nhất. 

c. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 3m3/ngày.đêm.  

- Phương thức và chế độ xả nước thải: bơm, gián đoạn (24/24).  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 

28:2010/BTNMT, cột B (K=1,2), cụ thể như sau:  

Bảng 4.1: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 pH - 6,5 – 8,5 Không thuộc 

đối tượng 

phản quan 

trắc nước thải 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 COD mg/l 120 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

4 
Tổng chất thải rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 60 

định kỳ theo 

quy định tại 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP 

nước thải 

tự động, 

liên tục 

theo quy 

định tại 

Điều 97 

Nghị định 

số 

08/2022/N

Đ-CP 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 

P) 
mg/l 12 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 24 

10 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

11 Salmonella 
Vi 

khuẩn/100ml 
KPH 

12 Shigella 
Vi 

khuẩn/100ml 
KPH 

13 Vibrio cholerae 
Vi 

khuẩn/100ml 
KPH 

Ghi chú: (*) QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

y tế, cột B (k = 1,2). 
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4.1.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

A. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

a.1. Mạng lưới thu gom nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của phòng khám được xây dựng tách riêng biệt với hệ 

thống thu gom và thoát nước thải. 

Nước mưa tầng mái của phòng khám chảy tràn dọc theo đường ống nhựa uPVC 

Ø60mm đổ xuống hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực trên đường Tân Thới 

Nhất 1. Do nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần xử lý.  

a.2. Mạng lưới thu gom nước thải  

Hệ thống thoát nước thải của phòng khám được xây dựng tách riêng biệt với hệ 

thống thoát nước mưa.  

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên, bệnh nhân đến khám chữa bệnh,... được thu 

gom vào ống đứng thoát nước rửa uPVC, đường kính D50mm và tự chảy bể tự hoại 3 

ngăn. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sẽ được dẫn về bồn thu 

gom nước thải của phòng khám và dẫn về HTXL nước thải, công suất 3 m3/ngày.đêm.  

- Nước thải phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh, rửa dụng cụ y tế được thu 

gom vào ống uPVC D27mm – D42mm tự chảy về bồn thu gom nước thải của cơ sở. 

Nước thải từ bồn thu gom sẽ được bơm về HTXL nước thải tập trung của cơ sở, công 

suất 3m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.  

Nước thải phát sinh tại phòng khám sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT, cột B (k = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế sẽ 

được dẫn vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố trên đường Tân Thới Nhất 

1.  

B. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Nước thải đầu vào  Bể thu gom  Thiết bị xử lý 1 (khử ozone)  Thiết bị xử 

lý 2 (thiếu khí)  lọc sinh học  Hố ga nước thải  Cống thoát nước chung khu vực 

trên đường Tân Thới Nhất 1.  

- Công suất thiết kế: Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 03 m3/ngày.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clorine (khử trùng).  

Bảng 4.2: Khối lượng hóa chất, vật liệu sử dụng cho hệ thống xử lý 

Stt Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng 

1 Clorine Kg/tháng 03 

C. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động (nếu có)  

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải 

tự động, liên tục.  
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4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

Không có.  

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

Không có.  

4.4. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG  

4.4.1. Quản lý chất thải  

4.4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh  

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên  

Bảng 4.3: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

Stt Tên chất thải Mã chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 

I Chất thải lây nhiễm 

1 
Chất thải y tế có chứa tác nhân 

gây lây nhiễm 
13 01 01 Rắn 36  

II Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

1 
Dược phẩm gây độc tế bào 

(cytotoxic và cytostatic) 
12 06 05 Rắn/lỏng 2 

2 

Bùn thải có chứa các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải 

13 01 03 Rắn 12 

3 
Giẻ lau dính dầu mỡ, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn 6  

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 2 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 2 

6 
Mực, hộp mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
16 01 13 Rắn 2 

7 Bao bì cứng bằng nhựa 18 01 03 Rắn  6 

8 
Hóa chất thải bao gồm hoặc chứa 

thành phần nguy hại 
13 01 02 Rắn/lỏng 6 

9 Nước thải y tế 19 10 01 Lỏng  6 

 TỔNG   80 

b. Khối lượng chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 09 kg/ngày = 2.700 kg/năm 

chủ yếu bao gồm chất thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,...), chất thải vô 

cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,...). 
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4.4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa:  

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm: Bố trí 01 thùng chứa nhựa PVC loại 120 

lít có bọc túi nilon màu đen chống thấm để thu gom chất thải y tế không lây nhiễm phát 

sinh từ cơ sở.  

+ Chất thải y tế lây nhiễm: Bố trí 15 thùng rác PP 20 lít có bọc túi nilon màu đen 

để thu gom chất thải phát sinh tại các phòng khám; Bố trí 01 thùng chứa nhựa PVC loại 

120 lít có bọc túi nilon màu đen chống thấm để thu gom chất thải y tế lây nhiễm phát 

sinh từ cơ sở.  

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà khu vực lưu chứa ngoài trời:  

+ Diện tích: 3 m2 (Bao gồm: khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường và nguy 

hại)  

+ Thiết kế khu vực lưu chứa: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu; 

có mái che cách nhiệt nên che kín nắng, mưa, có gờ chống thấm, có mái che cách nhiệt. 

Khu vực lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại được gắn biển dấu hiệu cảnh báo nguy 

hiểm, bố trí vật liệu hấp thụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.  

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải thông thường  

- Thiết bị lưu chứa:  

+ Chất thải không có khả năng tải chế và chất thải khác: Bố trí 15 thùng rác nhựa 

PP loại 20 lít, có nắp đậy tại khu vực phòng khám, nhà vệ sinh và dọc lối đi của phòng 

khám.  

+ Chất thải có khả năng tái chế: Bố trí 03 thùng rác nhựa PVC loại 50 lít, có nắp 

đây tại khu vực phòng khám, nhà vệ sinh và dọc lối đi của phòng khám; Bố trí 01 thùng 

chứa nhựa PVC loại 120 lít, số lượng 1 cái có nắp đậy tại khu vực thu gom chất thải tập 

trung của Phòng khám,  

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà khu vực lưu chứa ngoài trời:  

+ Diện tích: 3 m2 (Bao gồm: khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường và nguy 

hại)  

+ Thiết kế, cấu tạo của kho khu vực lưu chứa: Mặt sàn là nền bê tông kín khít, 

không bị thẩm thấu; có mái che cách nhiệt nên che kín nắng, mưa, có gờ chống thấm, 

có mái che cách nhiệt.  

c. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải (nếu có)  

Không có. 

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (nếu có)  

4.4.2.1. Công tác phòng cháy và chữa cháy: 

Cơ sở đã được thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc công trình xây dựng và 

các hạng mục kỹ thuật cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định 

của các cơ quan quản lý chức năng.  
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Đường nội bộ đảm bảo phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất 

trong từng khu vực của bệnh viện, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có 

thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các phòng của bệnh viện. 

Bệnh viện cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan 

theo tường hoặc theo mái.  

Trong các khu vực hành lang, phòng khám chữa bệnh và phòng bệnh nhân được 

lắp đặt hệ thống báo cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường 

xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.  

Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy 

lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt.  

4.4.2.2. An toàn lao động  

Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 

động của nhân viên trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, Cơ sở đã có các biện pháp cụ 

thể:  

+ Ở những khu vực cần thiết trang bị thêm quạt gió, máy điều hòa để làm thoáng 

mặt cục bộ. Các điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cần được tuân thủ chặt chẽ;  

+ Tiến hành hướng dẫn, nâng cao nhận thức của nhân viên về an toàn lao động; 

+ Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: găng tay, khẩu trang...; 

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động ảnh hưởng đến sức khỏe 

nhân viên.  

4.4.2.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường khác  

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn;  

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất;  

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước;  

+ Công nhân vận hành trạm xử lý nước thải được tập huấn về chương trình vận 

hành và bảo dưỡng hệ thống;  

+ Bố trí các bơm dự phòng, máy thổi khí dự phòng để sử dụng trong trường hợp 

gặp sự cố bị hư hỏng. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa An Sương đã thực hiện quan trắc định kỳ 

đối với không khí xung quanh và nước thải sau xử lý với tần suất 02 lần/năm. 

Trong năm 2023 Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa An Sương đã phối hợp với 

Công ty TNHH Khoa hoạc công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam thực hiện 

quan trắc vào ngày 04/7/2023 và ngày 05/12/2023. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2023 được trình bày trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 5.1: Kết quả phân tích nước thải sau xử lý năm 2023 

Stt  Chất ô nhiễm Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/BTNMT    

cột B, k =1,2 

Tháng 

7/2023 

Tháng 

12/2023 

1  pH - 6,89 7,17 6,5 – 8,5 

2  BOD5 mg/l 35 30 60 

3  COD mg/l 70 68 120 

4  TSS mg/l 51 55 120 

5  Sunfua  mg/l KPH KPH 4,8 

6  Nitrat  mg/l 7,6 7,2 60 

7  Phosphat  mg/l 0,94 0,91 12 

8  Amoni mg/l 6,0 6,8 12 

9  Dầu mỡ ĐTV mg/l 2,1 2,5 24 

10 Coliform  MNP/100ml 2.800 2.900 5.000 

11 Salmonella  VK/100ml KPH KPH KPH 

12 Shigella  VK/100ml KPH KPH KPH 

13 Vibro cholera VK/100ml KPH KPH KPH 

(Nguồn: kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023) 

Nhận xét: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

28:2010/BTNMT cột B, k =1,2. 
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- Tổng hợp kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2023 được trình bày trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2023 

Stt  
Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT      

QCVN 

26:2010/BTNMT 
Tháng 

7/2023 

Tháng 

12/2023 

1  Độ ồn dBa 68 66,8 - 70 

2  Bụi mg/Nm3 0,249 0,247 0,3 - 

3  SO2 mg/Nm3 0,113 0,109 0,35 - 

4  NO2 mg/Nm3 0,098 0,095 0,2 - 

5  CO mg/Nm3 < 8,3 < 8,3 30 - 

(Nguồn: kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023) 

Nhận xét: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 31, Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, thời gian 

vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án tối đa là 6 tháng tính 

từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Căn cứ quy định trên, chủ dự án đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm của dự án 

là 3 tháng. 

Bảng 6.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm   

Stt 

Hạng mục 

công trình 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm 

Công suất 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Hệ thống xử 

lý nước thải 

Sau khi được cấp giấy 

phép môi trường và 

hoàn thành xây dựng 

(tháng 02/2024) 

3 tháng kể từ khi bắt 

đầu vận hành thử 

nghiệm (tháng 

04/2024) 

Khoảng 70% 

công suất 

 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

- Căn cứ quy định tại khoản 5 điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, quy định việc quan trắc chất thải trong 

quá trình vận hành thử nghiệm do chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo 

quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải.  tuy nhiên để đảm bảo trong quá trình điều 

chỉnh hiệu suất, HTXL nước đã xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B, K = 1,2, 

chủ dự án đề xuất lấy 01 mẫu đơn nước thải đầu ra (sau xử lý). 

- Kế hoạch quan trắc nước thải: 
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Bảng 6.2: Kế hoạch chi tiết về thời gian lấy các loại mẫu 

Stt Giai đoạn Vị trí lấy mẫu Thời gian dự kiến lấy mẫu 

I 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh hiệu suất (thời gian vận hành giai đoạn 

điều chỉnh hiệu suất là 60 ngày) sẽ lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định 

trong 3 ngày liên tiếp  

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

Đầu vào: tại 

bể điều hòa 

8/10/2024 

9/10/2024 

10/10/2024 

 

Đầu ra: tại hố 

ga quan trắc 

sau xử lý 

 

Bảng 6.3: Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm  

Stt Vị trí lấy mẫu 
Thời gian lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Thông số 

quan trắc 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

1 

Nước thải đầu vào 

HTXL nước thải 

(tại bê điều hòa) 

1 mẫu trong giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

Mẫu đơn 

pH, TSS, 

BOD5, COD, 

Amoni (tính 

theo Nitơ), 

Sun fua (tính 

theo H2S) 

Nitrat (tính 

theo Nitơ), 

Photphat 

(Tính theo P), 

Dầu mỡ ĐTV, 

Tổng 

Coliform, 

Salmonella, 

Shigella, 

Vibrio 

cholerae 

QCVN 

28:2010/BTNMT 

cột B, K = 1,2 
2 

Nước thải đầu ra 

của HTXL nước 

thải (tại hố ga cuối 

cùng trong phạm 

vi dự án trước khi 

đấu nối ra hệ 

thống thoát nước 

chung trên đường 

Tô Ký, phường 

Đông Hưng 

Thuận, Quận 12) 

01 mẫu/ngày 

trong 03 ngày 

liên tiếp trong 

giai đoạn vận 

hành ổn định (03 

mẫu) 

Mẫu đơn 

 

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Danh sách các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

• Công ty Khoa học môi trường và an toàn lao động Miền Nam 
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+ Địa chỉ: 190 đường III, KDC INTRESCO, phường Phước Long B, Tp. Thủ 

Đức, TP.HCM. 

+ Công ty đã được Bộ TNMT cấp Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERT 266. 

• Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu 

+ Địa chỉ: số 3, đường Tân Thới Nhất 20, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM. 

+ Điện thoại: 028 3816 4421. 

+ Công ty đã được Bộ TNMT cấp Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts 117.  

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6.4: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Vị trí lấy mẫu Thông số Tần suất Quy chuẩn so sánh 

I – Giám sát chất lượng môi trường nước thải 

NT: nước thải đầu 

ra sau hệ thống xử 

lý nước thải 

pH, BOD5, (200C), COD, 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Sunfua (tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo 

N), Phosphat (tính theo P), 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng 

Coliforms, Salmonella. 

Shigella, Vibrio cholerae. 

6 tháng/lần 

QCVN 

28:2010/BTNMT, 

Cột B, k  1,2 

II- Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Khối lượng, thành phần chất thải (đối với chất thải 

nguy hại có mã CTNH kèm theo), hợp đồng thu 

gom vận chuyển với đơn vị có chức năng, chứng từ 

chuyển giao chất thải nguy hại, biên bản bàn giao 

chất thải thông thường. 

Định kỳ thu gom theo hợp đồng ký 

kết và lập báo cáo công tác BVMT 

gửi về Phòng TN&MT Quận 12. 

 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động nước thải. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

Không có 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Phòng khám đa khoa An Sương” 

 

  

CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG Trang 38 

 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRÁC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Bảng 6.5: Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kì hàng năm 

Stt Nội dung Số tiền (đồng/năm) 

1 Nước thải 5.000.000 

2 Chi phí lập báo cáo công tác BVMT 5.000.000 

 Tổng cộng 10.000.000 

Ghi chú: Giá trên là dự đoán tại thời điểm hiện tại, giá trị có thể thay đổi tùy vào từng 

thời điểm. 
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. Ngoài ra, Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn 

tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 

quan, cụ thể như sau:  

Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của 

cơ sở:  

+ Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường;  

+ Thực hiện đúng các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành 

có liên quan đến hoạt động của dự án.  

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình 

bày trong Báo cáo. Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong 

giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án, bao gồm:  

+ Quản lý các công trình xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn theo đúng 

phương án đã đề ra.  

+ Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát 

thải vào môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hiện hành theo quy định của Nhà 

nước.  

+ Cam kết thu gom, xử lý khí thải đạt QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.  

+ Cam kết có biện pháp giảm thiểu tiếng ổn đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

+ Cam kết có biện pháp giảm thiểu độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung.  

+ Cam kết thu gom, xử lý nước thải đạt cột B QCVN 28.2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.  

+ Cam kết thu gom, quản lý xử lý chất thải rắn theo quy định của Thông tư số 

20/TT- BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm 

vi khuôn viên cơ sở y tế.  

+ Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cổ, rủi ro môi 

trường trong quá trình hoạt động của cơ sở.  

+ Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác trật tự trị an 

trong quá trình hoạt động của cơ sở.  

+ Cam kết thực hiện trách nhiệm của cơ sở sau khi giấy phép môi trường được 

phê duyệt.  

Chủ cơ sở sẽ tiến hành thực hiện phương án bảo vệ môi trưởng đúng nội dung 

của Giấy phép môi trường đã được phê duyệt trong suốt quá trình hoạt động cơ sở. 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 283930

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 0316168898

Địa chỉ (Address): 57 TTN1 P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000166710

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày

31/01/2024
kWh 2.068 - 3.900.248

 (kèm theo bảng kê số 607140097 ngày 01 tháng 02 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 3.900.248

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 312.020

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
4.212.268

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn triệu hai trăm mười hai nghìn hai trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 02/ 2024   23:28:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 485133

Ngày (Date) 01 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 0316168898

Địa chỉ (Address): 57 TTN1 P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000166710

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến ngày

29/02/2024
kWh 1.822 - 3.436.292

 (kèm theo bảng kê số 609135367 ngày 01 tháng 03 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 3.436.292

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 274.903

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
3.711.195

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba triệu bảy trăm mười một nghìn một trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 03/ 2024   20:54:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD

Số (No): 683283

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025

Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 1900545454

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 0316168898

Địa chỉ (Address): 57 TTN1 P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TPHCM, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000166710

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày

31/03/2024
kWh 2.646 - 4.990.356

 (kèm theo bảng kê số 613036218 ngày 01 tháng 04 năm 2024

)

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.990.356

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 399.228

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
5.389.584

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm triệu ba trăm tám mươi chín nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 04/ 2024   22:44:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3 

HỒ SƠ THIẾT KẾ HTXL  

NƯỚC THẢI 



 
 

 

 

CÔNG TY TNHH XD VÀ KT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH:      CẢI TẠO HT XLNT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

CÔNG SUẤT:      3 M3/NGÀY.ĐÊM 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH XD VÀ KT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT  

CHỦ ĐẦU TƯ:     CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

THÁNG 05/2024 



 

 

 

Đơn vị thiết kế 

Công Ty TNHH XD Và KT Môi Trường Xanh Việt 

 

 

 

 

 

 

Tạ Đình Khoa 

 CÔNG TY TNHH XD VÀ KT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH:      CẢI TẠO HT XLNT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

CÔNG SUẤT:      3 M3/NGÀY.ĐÊM 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH XD VÀ KT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT  

CHỦ ĐẦU TƯ:     CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 
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Địa chỉ: Số 77, Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

MST: 0317744199    Email: info.moitruongxanhviet@gmail.com    Hotline: 0989 321 159 – 0369 293 770 

 

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa An Sương - Công suất: 3m3/ngày  Trang 1 

THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

I. TỔNG QUAN 

1.1  TÊN CÔNG TRÌNH 

Công trình : Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa An Sương 

Công suất : Công suất 3 m3/ngày. 

1.2 CHỦ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG 

Địa chỉ: Số 57 đường TTN1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM. 

1.3 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ 

 

CÔNG TY TNHH XD VÀ KT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT 

Địa chỉ          : Số 77, Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM 

Điện thoại : 0989 321 159 – 0369 293 770 

Email            : info.moitruongxanhviet@gmail.com  

II. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

2.1 LƯU LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO 

2.1.1 Nguồn phát sinh  

Nước thải phát sinh từ 2 nguồn chủ yếu 

✓ Nước thải sau bể tự hoại  

✓ Nước thải y tế 

2.1.2 Lưu lượng nước thải 

Lưu lượng nước thải: 3 m3/ngày 

2.1.3 Thành phần nước thải trước và sau xử lý 



CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT 

Địa chỉ: Số 77, Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

MST: 0317744199    Email: info.moitruongxanhviet@gmail.com    Hotline: 0989 321 159 – 0369 293 770 

 

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa An Sương - Công suất: 3m3/ngày  Trang 2 

Bảng 2.1 Thành phần tính chất nước thải trước khi xử lý 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 pH - 6.0 – 7.5 

2 BOD5 mg/l 200 - 300 

3 TSS mg/l 100 - 200 

4 Amoni mg/l 30-40 

5 Tổng phốt pho mg/l 15-20 

6 Tổng Coliform MPN/100 ml 5.107 

(Số liệu được tham khảo thực tế tại các phòng khám có chức năng tương tự trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh) 

Bảng 2.2 Quy chuẩn nước thải đầu ra 

STT Thông số Đơn vị QCVN 28-2010/BTNMT Cột B 

1 pH - 6.5 – 8.5  

2 BOD5 mg/l 50 

3 COD mg/l 100 

4 TSS mg/l 100 

5 H2S mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

10 Tổng coliform MPN/100ml 5000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH 

12 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH 

13 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml KPH 

 

Nguồn tiếp nhận: Cống chung của thành phố 
 

2.2 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

2.2.1 Sơ đồ công nghệ hiện hữu  
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Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa An Sương - Công suất: 3m3/ngày  Trang 3 

 

Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện hữu 

 Thuyết minh kỹ thuật 

Nước thải từ hoạt động vệ sinh bồn cầu, bồn tiểu theo đường ống dẫn cháu về bể tự 

hoại 3 ngăn (nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kỵ khí, cặn lắng), tại 

đây nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ trước khi bơm vào Bể thu gom của hệ thống xử lý 

nước thải. 

Nước thải y tế từ các hoạt động khám chữa bệnh được chảy về bể thu gom cùng với 

nước thải sinh hoạt dẫn về hệ thống xử lý tập trung để xử lý tiếp tục. 

Toàn bộ nước thải được thu gom vào hố thu gom, được bơm vào thiết bị xử lý 1. Tại 

đây máy ozone được bơm sục tự động vào thiết bị để oxy hóa các chất ô nhiễm. Sau đó 

nước thải tiếp tục được dẫn qua thiết bị xử lý sinh học thiếu khí 2. Tại đây, quá trình xử lý 

thiếu khí xảy ra nhằm tiếp tục xử lý tiếp theo các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải.  

Sau khi qua thiết bị xử lý này, nước thải tiếp tục được bơm qua công đoạn lọc sinh 

học, sau đó tiếp tục được khử trùng bằng clorine để xử lý triệt để các vi khuẩn gây bệnh có 

trong nước thải trước khi cho thoát vào nguồn tiếp nhận của khu vực. Nước thải sau khi khử 

Máy ozone 

Nước thải 

Thiết bị xử lý 2  

Lọc sinh học   

Nguồn tiếp nhận 

Thu gom 

Thiết bị xử lý 1 

Bơm lọc sinh học 

Khử trùng 

Clorine 
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Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Phòng Khám Đa Khoa An Sương - Công suất: 3m3/ngày  Trang 4 

trùng phải đạt đạt Quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B quy định về nước thải y tế , 

sau đó được thải ra cống chung của khu vực. 

Nhìn chung nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty được thu gom thông qua hệ 

thống thu gom nước thải tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Tất cả lượng nước 

thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B trước khi thải ra 

cống thoát chung của khu vực.  

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B (k=1,2) trước khi ra 

hệ thống cống chung của thành phố. 

2.2.2 Sơ đồ công nghệ đề xuất 
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 Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện hữu 

 Thuyết minh kỹ thuật 

Nước thải từ bể tự hoại và nước thải y tế từ các hoạt động khám chữa bệnh được thu 

gom về bể thu gom. Trong bể thu gom có bố trí bơm chìm để chuyển toàn bộ lượng nước 

thải về bể điều hòa. 

Bể điều hòa là công trình nhằm tăng cường khả năng kiểm soát lưu lượng và chất lượng 

nước thải, tạo dòng thải ổn định cho các bước xử lý kế tiếp, tránh hiện tượng quá tải. 

Tiếp theo, nước thải được bơm qua bể Sinh học màng MBR. Bể Sinh học màng MBR 

là nơi diễn ra đồng thời (1) quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và (2) quá trình Nitrate hoá 

trong điều kiện cấp khí nhân tạo. 

(1) Quá trình phân hủy chất hữu cơ: các vi sinh vật (VSV) hiếu khí (các vi sinh vật sống 

trong môi trường có oxy) sẽ sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải như là thức ăn để 

Nước thải y tế

Hố ga thu gom

Bể điều hòa

Bể sinh học 
màng MBR

Nguồn tiếp nhận - QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B 

Bồn rửa màng

Bơm chìm

Bơm thu gom (1 bơm)

Bơm chìm

Bơm điều hòa (1 bơm)

Máy thổi khí
(1 máy)

Bơm trục ngang

Bơm hút (1 bơm)

Bơm trục ngang

Bơm rửa (1 bơm)

Bơm định lượng

Javel

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN SƯƠNG

CÔNG SUẤT: 3M3/NGÀY

Nước thải sinh hoạt
(sau bể tự hoại)
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sinh trưởng và phát triển thành VSV mới. Một phần chất hữu cơ cũng bị oxy hóa thành khí 

CO2 và NH3. 

Organic compound + C5H7NO2 (MO) + 5O2→ 5CO2 + 2H2O + NH3 + MOnew 

3223275324 88.1041.198.0021.098.183.1 COHOHNOOHCHCOONH +++→++ −−+  

(2) Quá trình Nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa Nitơ, đầu tiên là 

Amonia thành Nitrit sau đó oxy hóa Nitrit thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa amonia diễn ra 

theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Bước 1: Amonia được chuyển thành nitrit được thực hiện bởi Nitrosomonas: 

         NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2 :  Nitrit được chuyển thành nitrat được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

  NO2- + 0,5 O2 → NO3
- 

Nhờ quá trình hoạt động trên của VSV mà các nồng độ chất hữu cơ trong nước thải sẽ 

giảm dần đến một mức độ chấp nhận (đạt quy chuẩn xả thải). 

Oxy được cung cấp liên tục vào bể bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí đến tận 

đáy bể. Nước thải chảy liên tục vào Bể Sinh học màng MBR trong đó khí được đưa vào 

cùng xáo trộn với bùn hoạt tính, cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Dưới điều 

kiện như thế, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối và kết thành bông bùn.  

Đồng thời trong bể Bể Sinh học màng MBR, các tấm màng được lắp thành module. Tại 

đây diễn ra quá trình phân tách nước sạch với bông bùn, các chất rắn lơ lửng và vi khuẩn 

gây bệnh. Với kích thước lỗ lọc 0.4μm, màng MBR chỉ cho phép nước sạch và một vài 

thành phần khác đi qua, đồng thời giữ lại những chất rắn và vi khuẩn có kích thước lớn hơn 

0.4μm. Ứng dụng màng lọc MBR trong bể giúp nồng độ bùn luôn dược duy trì ở mức độ 

cao, do vậy làm tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm. 
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Hình 2.3. Quá trình phân tách nước bằng màng MBR 

Nước sạch được bơm hút ra và dẫn về hố ga thoát nước chung của thành phố. Javel được 

thêm vào trong đường ống bằng bơm định lượng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận để loại bỏ 

những vi sinh vật có khả năng gây bệnh còn sót lại trong nước.  

Sau khi trải qua những công đoạn xử lý như trên, nước thải sẽ đạt tiêu chuẩn loại B, QCVN 

28:2010/BTNMT, được xả ra nguồn tiếp nhận. 
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THIẾT BỊ CHÍNH 

 

Stt  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

Lượng 

I HỐ THU GOM 

1.1 Máy bơm chìm 
- Bơm chìm: 0.1Kw – 220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 1 

II BỂ ĐIỀU HÒA 

2.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa PVC 300 lít, Ø 

650 H = 970 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

2.2 Máy bơm chìm 
- Bơm chìm: 0.25Kw – 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 

1 

 

III BỂ SINH HỌC MÀNG MBR 

3.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa 1000 lít, Ø 1022 

mm  H = 1375 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

3.2 Bơm hút 
- Bơm chìm: 0.125Kw – 220V 

- Xuất xứ: Indonesia 
Cái 1 

3.3 Bơm rửa 
- Bơm trục ngang: 0.37 Kw – 220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 1 

3.4 Máy thổi khí 
- Máy thổi khí: 0.25 Kw – 220V 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 1 

IV BỒN RỬA MÀNG 

4.1 Bồn chứa 

- Vật liệu: bồn nhựa PVC 300 lít, Ø 

650 H = 970 mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

4.2 Bơm định lượng 
- Bơm: 0.014 Kw – 220V 

- Xuất xứ: Italia 
Cái 2 
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